	BÁO GIẢNG TUẦN 30  (TỪ  8/4/2024  ĐẾN NGÀY  12/4/2024) 


	THỨ
	TIẾT
	MÔN
	TIẾT THỨ
	NỘI DUNG BÀI DẠY
	ƯDCNTT
	ĐỒ DÙNG 
DẠY HỌC

	Hai
8/4
	S
	1
	GDTT
	 
	Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường
	 
	 

	
	
	2
	Toán
	146
	[bookmark: _GoBack]Phép cộng
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	 3
	Tập đọc 
	59
	Ôn tập : Con gái, Một vụ đắm tàu
	Chiếu tranh
	Máy tính, tivi

	
	
	 4
	Đạo đức
	30
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (T.1)
	Chiếu tranh
	Máy tính, tivi

	
	C
	5
	Khoa học
	59
	Sự sinh sản của thú
	Chiếu tranh
	Máy tính, tivi

	
	
	6
	T (BS)
	
	Luyện toán
	Soi bài
	Máy tính, tivi

	
	
	7
	Thể dục
	59
	Ném bóng - Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”
	 
	Còi, sân tập, bóng.

	
	
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	Ba
9/4
	S
	1
	Tiếng Anh 
	59
	Unit 17: What would you like to eat? (Lesson 3)
	 
	 

	
	
	2
	Toán
	147
	Phép trừ
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	3
	Chính tả
	30
	(Nghe - viết) Cô gái của tương lai
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	4
	LTVC
	59
	Mở rộng vốn từ: Nam và nữ
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	C
	5
	Lịch sử
	30
	 Xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình
	Chiếu tranh
	Máy tính, tivi

	
	
	6
	TV (BS)
	
	Luyện Tiếng Việt
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	7
	Thể dục
	60
	Ném bóng - Trò chơi: “Trao tín gậy”
	 
	Còi, sân tập, bóng.

	
	
	8
	 
	
	
	
	

	Tư
10/4
	S
	1
	Toán 
	148
	Luyện tập
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	2
	Âm nhạc
	30
	Học hát: Dàn đồng ca mùa hạ
	 
	 

	
	
	3
	Kể chuyện
	30
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc 
	Chiếu tranh
	Máy tính, tivi.

	
	
	4
	Tập đọc 
	60
	Tà áo dài Việt Nam
	Chiếu tranh
	Máy tính, tivi

	
	C
	5
	Kĩ thuật
	30
	Lắp rô bốt (T.1)
	Chiếu tranh
	Máy tính, tivi

	
	
	6
	T (BS)
	 
	Luyện toán
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	7
	TH (TV)
	 
	Ôn tập
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	8
	 
	
	
	
	

	Năm
11/4
	S
	1
	Tiếng Anh 
	60
	Unit 18: What will the weather be like tomorrow? (Lesson 1)
	 
	 

	
	
	2
	Toán
	149
	Phép nhân
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	3
	TLV
	59
	Ôn tập về tả con vật
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	4
	LTVC
	60
	Ôn tập về dấu câu
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	C
	5
	Địa lí
	30
	Các đại dương trên thế giới
	Chiếu tranh
	Máy tính, tivi

	
	
	6
	TV (BS)
	 
	Luyện Tiếng Việt
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	7
	GDTT
	 
	Sinh hoạt lớp
	 
	

	
	
	8
	 
	
	
	 
	

	Sáu
12/4
	S
	1
	Toán
	150
	Luyện tập
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	2
	Mĩ Thuật
	30
	Chủ đề 11: Vẽ biểu cảm các đồ vật (Tiết 2)
	 
	

	
	
	3
	TLV
	60
	Tả con vật (KT viết)
	Soi bài
	Máy tính, tivi, máy soi

	
	
	4
	Khoa học
	60
	Sự nuôi và dạy con của một số loài thú
	Chiếu tranh
	Máy tính, tivi

	
	C
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	
	8
	 
	 
	 
	 
	 




	

